
Năm ban hành

Trung cấp

1 Vẽ điện

Vẽ điện - CĐ Điện Công 

nghiệp CLC, Trần Thị Hồng 

Nhung, năm 2023

Nguyễn Thị Thanh Hoa x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

2 Điện kỹ thuật

Điện kỹ thuật - CĐ Điện Công 

nghiệp CLC, Nguyễn Thị Bình 

Yên,Hà Thị Thu Hiền, năm 

2023

Nguyễn Thị Bình Yên x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

3 Vật liệu và khí cụ điện

Vật liệu và khí cụ điện - CĐ 

Điện Công nghiệp CLC – Trần 

Thị Hồng Nhung, năm 2023

Nguyên Thị Dịu x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

4 An toàn và vệ sinh lao động

An toàn và vệ sinh lao động - 

CĐ Điện Công nghiệp CLC, 

Đặng Thị Thanh Bình, Bùi 

Trung Kiên, năm 2023

Đặng Thị Thanh Bình x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

5 Đo lường điện

Đo lường điện – CD điện Công 

nghiệp chat lượng cao, Nguyễn 

Thị Thanh Tú, Hà Thị Thu 

Hiền 2023

Nguyễn Thị Thanh Tú x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

6 Cung cấp điện

Cung cấp điện - CĐ Điện Công 

nghiệp CLC, Nguyễn Thị Bích 

Thủy, 2022

Nguyễn Thị Bích Thủy x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

Tên giáo trình lựa chọn
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7 Máy điện

Máy điện - CĐ Điện Công 

nghiệp CLC – Nguyễn Thị Dịu, 

năm 2023 

Nguyễn Thị Dịu x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

8
Bảo dưỡng máy biến áp dân

dụng
Trần Thị Hồng Hoa 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

9
Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ

điện
Nguyễn Thị Thanh Hoa 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

10
Lắp đặt, vận hành và bảo

dưỡng máy phát điện dân dụng

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Lại Văn Dũng
2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

11
Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa

chữa thiết bị điện gia dụng

Sửa chữa thiết bị điện gia dụng 

– CD Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí, Đỗ Xuân 

Sinh, 2023 

Nguyễn Thị Dịu x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

12
Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa

chữa hệ thống điện dân dụng
Trần Thị Hồng Hoa 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

13
Lắp đặt thiết bị điều khiển và

cảnh báo dân dụng
Bùi Trung Kiên 2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ

14
Lắp đặt mạch điện điều khiển

động cơ 

Lắp đặt hệ thống thiết bị điều 

khiển công nghiệp - CĐ Điện 

công nghiệp chất lượng cao, 

Đỗ Xuân Sinh, năm 2023

Nguyễn Thị Thanh Hoa x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

15 Lắp mạch điện tử

Lắp mạch điện tử - TC Kỹ 

thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí, Phạm Thị Huê, năm 

2024

Phạm Thị Huê x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

16 Điều khiển kỹ thuật số

Lắp mạch điều khiển sung số - 

CĐ Điện công nghiệp (Chất 

lượng cao), Đinh Phương 

Thùy, năm 2023

Đinh Phương Thùy

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ
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17
Lắp đặt và bảo dưỡng điều hòa

dân dụng

Sửa chữa máy điều hòa cục bộ - 

CĐ Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí, Đỗ Xuân Sinh, 

2024 

Đỗ Xuân Sinh

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn gáo 

trình nội bộ

18
Sửa chữa, vận hành động cơ

điện vạn năng

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Lại Văn Dũng
2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình nội 

bộ


